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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng bộ đơn giá nhân công xây 
dựng; bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công; đơn giá vận chuyển các loại vật 
liệu, cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 01/TTr-SXD ngày 04/01/2023 
và Công văn số 226/SXD-PGĐ ngày 24/02/2023 (kèm theo Công văn số 479/STC-
HCSN ngày 22/02/2023 của Sở Tài chính).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng bộ đơn giá 
nhân công xây dựng; bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công; đơn giá vận chuyển 
các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa 
bàn tỉnh; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng bộ đơn giá nhân công xây dựng; bộ đơn giá ca 
máy và thiết bị thi công; đơn giá vận chuyển các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng 
bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu: Điều chỉnh lại đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi 
công, giá cước vận chuyển phù hợp với thực tế và sự biến động của nhiên liệu.

3. Khối lượng công việc: Xây dựng bộ đơn giá nhân công xây dựng; bộ 
đơn giá ca máy và thiết bị thi công; đơn giá vận chuyển các loại vật liệu, cấu 
kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh. Trong quá 
trình triển khai thực hiện, trường hợp có sự thay đổi về cơ sở pháp lý của nhà 
nước ảnh hưởng đến việc xây dựng bộ đơn giá thì cần cập nhật để đảm bảo ban 
hành phù hợp theo quy định.

4. Thành phần công việc
- Xây dựng bộ đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục IV 
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Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 
gồm các công việc chủ yếu sau:

+ Khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng;
+ Quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong hệ thống

định mức dự toán xây dựng.
- Xây dựng bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công theo hướng dẫn tại Phụ 

lục V Thông tư  số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng, gồm các công việc chủ yếu sau:

+ Lập danh mục máy và thiết bị thi công xây dựng cần xác định giá ca máy;
+ Xác định định mức các hao phí, các dữ liệu cơ bản và nguyên giá làm 

cơ sở xác định giá ca máy;
+ Tính toán, xác định giá ca máy.
- Xây dựng đơn giá vận chuyển các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng 

ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh, gồm các công việc chủ yếu sau: 
+ Khảo sát, tính toán lại đơn giá vận chuyển bằng thủ công trên cơ sở đơn 

giá nhân công và giá thị trường;
+ Khảo sát, tính toán lại đơn giá vận chuyển trên cơ sở Thông tư 12/2021/TT-

BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng.
Trong trường hợp cần thiết, có thể tính toán, xác định hệ số điều chỉnh so 

với đơn giá đã được Sở Xây dựng ban hành tại các Quyết định: số 210/QĐ-SXD 
ngày 21/12/2021 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh; 
số 213/QĐ-SXD ngày 22/12/2021 về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi 
công trên địa bàn tỉnh; số 242/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 về việc công bố đơn 
giá vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ôtô và vận chuyển 
thủ công trên địa bàn tỉnh.

5. Hồ sơ sản phẩm: 
- Bộ đơn giá nhân công xây dựng: 05 bộ.
- Bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công: 05 bộ.
- Đơn giá vận chuyển các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ô tô và 

vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh: 05 bộ.
- 01 USB chứa dữ liệu các bộ đơn giá.
6. Dự toán kinh phí thực hiện: 845.152.000 đồng, gồm:
- Kinh phí xây dựng bộ đơn giá nhân công xây dựng; bộ đơn giá ca máy 

và thiết bị thi công; đơn giá vận chuyển các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng 
bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh: 836.000.000 đồng, cụ thể:

+ Kinh phí xây dựng bộ đơn giá nhân công xây dựng: 364.000.000 đồng;
+ Kinh phí xây dựng bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công: 312.000.000 đồng;
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+ Kinh phí xây dựng đơn giá vận chuyển các loại vật liệu, cấu kiện xây 
dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh: 160.000.000 đồng.

- Chi phí khác: 9.152.000 đồng.
7. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh bố trí (836.000.000 đồng) và nguồn 

kinh phí tự chủ của Sở Xây dựng.
8. Cơ quan tổ chức thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.
9. Cơ quan phê duyệt và ban hành: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.
10. Thời gian thực hiện: 180 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng tổ chức lựa 

chọn được đơn vị tư vấn xây dựng bộ đơn giá (không tính thời gian lấy ý kiến 
của các Sở, ngành và địa phương liên quan).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Xây dựng căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, tổ chức lập các 

hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám 
sát Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CPVP; 
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN(Th). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang


